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T H Ư  N G Ỏ

về việc cung  cấp thông tin sỗ th u ế  thu  nhập cá nhân  đã nộp thay chỉ tiết cho
cá nhân

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân trả thu nhập

Tổng cục Thuế xin gửi lời chào trân trọng và thông tin tới tổ chức, cá nhân 
chi trả thu nhập khấu trừ, kê khai, nộp thay cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, 
tiền công các nội dung sau:

Thời gian qua, cơ quan thuế luôn quan tâm, hướng đến việc tạo điều kiện 
đơn giản, thuận tiện cho người nộp thuế trong việc thực hiện quyết toán thuế thu 
nhập cá nhân. H ầu hết các tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã thực hiện tốt trách 
nhiệm  kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế thay 
đối với các loại thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng 
các tổ chức, cá nhân khấu trừ, kê khai, nộp thay chưa nhận thức rõ được tầm  quan 
trọng trong việc chấp hành pháp luật thuế, không thực hiện đúng và đầy đủ các 
nghĩa vụ và trách nhiệm của m ình trong quá trình hoạt động hoặc chấm dứt hoạt 
động, làm thất thu ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến người nộp thuế là cá nhân 
có thu nhập từ tiền lương, tiền công qua cơ quan, tổ chức trả thu nhập.

Kể từ năm 2025, ngành thuế triển khai Quy trình hoàn thuế Thu nhập cá 
nhân (TNCN) tự động. Trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người nộp 
thuế (bao gồm người nộp thuế là cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền  công đã 
được tổ chức khấu trừ, kê khai, nộp thay), hạn chế sai sót trong việc theo dõi nghĩa 
vụ thuế, tăng cường tính minh bạch trong quyết toán thuế TNCN và tự  động hóa 
quy trinh quyết toán thuế, hoàn thuế TNCN, ngăn chặn các hành vi trốn thuế, 
Tổng cục Thuế đề nghị tổ chức, cá nhân khấu trừ, kê khai, nộp thay phối hợp cung 
cấp thông tin nộp thuế, bao gồm: Thông tin chung của chứng từ  nộp NSNN; thông 
tin chi tiết của từng cá nhân được khấu trừ nộp thay (MST, Tên NNT, số  tiền thuế 
đã khấu trừ, số tiền đã nộp NSNN, số thuế đã nộp thừa kỳ trước được bù trừ  (nếu 
có).

Việc cung cấp thông tin được thực hiện bằng hình thức điện tử ngay sau khi 
hoàn thành việc nộp thuế, Tổng cục Thuế cung cấp công cụ hỗ trợ các tổ chức, cá 
nhân trả thu nhập thực hiện lập và gửi thông tin (Nội dung hướng dẫn chi tiết việc 
cung cấp thông tin gửi kèm theo).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý vị./.



B ộ  TÀI CHÍNH 
TỎNG CỤC THUÉ

QUY TRÌNH  X Ử  LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO M ẬT THÔNG TIN

TẠI C ơ  QUAN THUẾ
(Ban hành kèm theo Công văn Số lũ /T C T -K K  ngàyjs,702/2025

của Tong cục Thuế)
- Bước 1 -  Kiểm tra, lưu trữ thông tin: sau khi tiếp nhận thông tin, hệ thống 

tự  động kiểm tra thông tin để ghi nhận dữ liệu vào hệ thống quản lý thuế của 

ngành thuế (TM S) nếu phát hiện dữ liệu chi tiết có sai sót thì trả thông tin ra cổng 
để gửi N N T cung cấp lại thông tin.

- Bưóc 2 - Theo dõi việc cung cấp thông tin: định kỳ hàng tháng cơ quan 
thuế quản lý tổ chức chi trả thu nhập thực hiện tra cứu tình hình cung cấp thông 
tin theo chứng từ  nộp thuế TNCN (tiểu mục 1001) và đôn đốc việc cung cấp 
thông tin  đối với tổ chức chi trả thu nhập chưa cung cấp/đã cung cấp nhưng 
thông tin có sai sót.

Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng TMS đáp ứng yêu cầu theo dõi việc 
cung cấp thông tin của tổ chức chi trả thu nhập, gồm:

+ Danh sách chứng từ  nộp N SN N  tiếu mục 1001 của tổ chức chi trả thu 
nhập phải/đã  cung cấp thông tin;

+ Tổng hợp sổ  lượng chứng từ  đã cung cẩp/chưa cung cấp danh sách chi 
tiết sổ  đã nộp tiếu mục Ỉ0 0 L

- Bước 3 — Khai thác, sử dụng, phân quyền và bảo mật thông tin:

+ Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác 
quản lý thuế (quy trình hoàn thuế TNCN tự động ..

+ Cơ quan thuế phân quyền tra cứu, khai thác thông tin số thuế TNCN đã 
nộp thay cho từng cá nhân phục vụ công tác quản lý thuế theo chức năng nhiệm 
vụ và bảo m ật thông tin theo quy định.

(Phụ lục tài liệu các bước sử  dụng ứng dụng quản lý thuê tappj trung TM S  

đính kèm theo).



TỐNG CỤC THUÉ

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN s ử  DỤNG ỨNG DỤNG TMS

(Triển khai thu thập thông tin số thuế TNCN tổ chức chi trả thu nhập 

đã nộp thay chi tiết cho cá nhân)

HÀ NỘI - 02/2025
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1. Mục đích
2. Thuật ngữ và các từ viết tắt

II. HƯỚNG DẢN SỬ  DỤNG CHI TIẾT ú >
1. Hướng dẫn sử dụng các chức năng
1.1. Chức năng Tra cứu danh sách chi tiết sổ tịền nộp thuế của tổ chức, cá nhân có
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1.2. Chức năng In báo cáo theo dõi tình hình qung cấp thông tin số thuế TNCN
theo chứng từ ........................................................



I. TỒNG QUAN 

1. Mục đích

Tài liệu hướng dẫn sử dụng nhàm mục đích hướng dẫn người sử dụng (NSD) cách sử 
dụng các chức năng yêu cầu chính thức của Tổng cục Thuế về việc cập nhật, bổ sung 
chức năng mới trong ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS)

Tài liệu nảy được dùng làm đầu vào cho các giai đoạn tiếp theo của dự án: Quá trình 
thiết kế, lập trình và kiểm thử ứng dụng. Tài liệu liên quan

2. Thuật ngữ và các từ viết tắt

STT Thuật ngữ/chữ viết tắt Mô tả
1. NNT Người nộp thuế
9 MST Mã sổ thuế
3. TCT Tổng cục Thuế
4. CQT Cơ quan thuê
5. BTC Bộ tài chính
6. NSD Người sử dụng
7. CBT Cán bộ thuế
8. CSDL Cơ sở dữ liệu
9. HSKT Hồ sơ khai thuế

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT ỨNG DỤNG TMS 

1. Hướng dẫn sử dụng các chức năng

1. 1. Chức năng Tra cứu danh sách chi tiết số tiền nôp thuế của tổ chức, cá nhân 
cỏ nghĩa vụ khấu trừ, nộp thay

Mục đích

Nâng cấp chức năng Tra cứu danh sách chi tiết số tiền nộp thuế của tổ chức, cá nhân 
có nghĩa vụ khấu trừ, nộp thay đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin về số thuế TNCN 
đã nộp thay cho từng cá nhân theo phương thức điện tử qua cổng thông tin điện tử 
của Tổng cục Thuế

Điều kiện thực hiện

NSD được phân quyền sử dụng chức năng



dẫn 8. Kế toán thuể/8.9. Báo cáo/8.9.ỉ.

Ngiròi thực hiện

NSD tại Cục thuế hoặc Chi cục Thuế được ph ân quyền 

Đường dẫn chức năng

- Tcode ZTC TC CTNHAN DT hoặc đường
Báo cảo giao dịch so chi tiết/8.9.1.17. Tra CĨVU DS sổ tiền nộp thuế của tô chức, cá 
nhân có N V  khấu trừ, nộp thay

Hướng dẫn sử dụng chỉ tiết

Bước T. NSD nhập Tcode Z T C T C C T N H A N D T  hoặc đường dẫn 8. Kế toán 
thuế/8.9. Báo cáo/8.9.1. Báo cáo giao dịch sổ chi tiết/'8.9. ỉ. 17. Tra cửu DS sổ tiền nộp 
thuế của tố chức, cá nhân cỏ NV khẩu trừ, nội ? thay

Bước 2: Nhập tham số tra cứu

+ Tham số tra cứu như sau:
Thông tin Mô tả

CQT Mặc định CQT của NSD
MST MST tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ khấu trừ, nộp thay
Ngày lập Ngày TMS nhận danh sách

Bước 3: Hệ thống hiển thị kết quả tra cứu



^  CQTnU MisClhui W đ )^  0*41 ,l*r:s3'li/W.ifc# ffii to*.(!y HtuC stf (C, fHii í*, ■ w ** ' « 'MwHSW ̂  »* ei ’<%• **»■*■**- . W i
-OiOJ lO IC lJK m  m  THM0MO2 I TC-1ĨD2' '-U .02.2e25 -V eiúl 0.2024 S1.19J024 IMS JOO.OOO.WO . » • « » • * *  ttAK~

. Stas '01913N299 A1234M7 ' ‘IMASmaO? ( TC4:202 14.91.2K3 1 377330001 91.04.293* '30,04.2924 IM l iSJMfl.«10 M.a66/Kia U M ..
■ »193 O ỉtlỉttỉO O  A12J450? .1MASM097 3 TCA-ÌÍ02' ÍO.0I.2025 -1 577230WH "&UM.2934'' 30.04.292* HJOi ■ í0,080,M a-' 30.009.000 ÌỈJữ.:

'Jlilỉ 019UM299 A12i45#> ......... 'mÃSOBSO? " 4 TCM202 tli.9l.2023 .1 »>230001' 01.04.233*' 30,04,2024 ỉ  391 10.000.000 .. . .. .**:**••

+ Thông tin bao gồm:
Thông tin Mô tả

CQT Mặc định CQT của NSD
MST MST tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ khấu trừ, nộp thay
Ngày nhận Ngày nhận danh sách
Số chứng từ Sổ chứng từ nhận từ Etax
Số chứng từ TMS Số chứng từ tìm được trong TMS
Ngày chứng từ Ngày chứng từ
Số tiền Số tiền chỉ tiêu [8] trên danh sách
Số tờ khai/ Số quyết 
định / Số thông 
báo/Mã định danh hồ 
sơ (ỈD)

Theo thông tin nhận từ Etax

Kỳ thuế/ Ngày quyết 
định/Ngày thông báo

Theo thông tin nhận từ Etax

Tiểu mục 1001
Tổng tiền đã nộp 
NSNN

Số tiền chỉ tiêu [8] trên danh sách

Tổng số tiền đã nộp 
thừa kỳ trước

Theo thông tin nhận từ Etax

Ngày lập Ngày lập danh sách

Bước 4: Xem chi tiết kết quả tra cứu

+ NSD kích đúp vào dòng dữ liệu, hệ thống hiển thị chi tiết danh sách
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+ Thông tin chi tiết gồm:

' -

Thông tin Mô tả
ST T (l) Tự động 1 ăng
MST (2) Theo thôi Ìg tin nhận từ Etax
Tên NNT (3) Mặc định theo MST
Số tiền đã khấu trừ (4) Theo thôi Ìg tin nhận từ Etax
SỐ tiền đã nộp NSNN (5) Theo thôi Ìg tin nhận từ Etax
Số nộp thừa kỳ trước được bù trừ (6) Theo thôi Ig tin nhận từ Etax
Lần gửi Theo thôi Ig tin nhận

1.2. Chức năng In báo cáo theo dõi tình hình cung cấp thông tin số thuế TNCN
theo chứng từ 

Mục đích

Nâng cấp, mở rộng ứng dụng bổ sung chức răng In báo cáo theo dõi tĩnh hình cung 
cấp thông tin số thuế TNCN theo chứng từ.

Điều kiện thực hiện

NSD được phân quyền sử dụng chức năng 

Người thực hiện

NSD tại Cục thuế hoặc Chi cục Thuế được phân quyền

Đường dẫn chức năng

Tcode ZTC DSCT NOP TT hoặc đường dẫn 8. Ke toán thuế/8.9. Báo cảo/8.9. ỉ. Bảo 
cáo giao dịch sổ chi tiết/8.9.1.18, Tra cứu DS sổ tiền nộp thuế của to chức, cá nhân 
có NV khấu trừ, nộp thay



Hướng dẫn sử dụng chi tiết

♦> In báo cáo chi tiết:
- Bước 1: NSD nhập t_code: ZTC__DSCT_NOP_TT hoặc đường dẫn 8. Kế toán thuể/8.9. 

Báo cáo/8.9. ỉ. Bảo cảo giao dịch sỏ chi tiết/8.9.ĩ.ỉ8. Tra cứu DS số tiền nộp thuế của 
tổ chức, cá nhân có NV khấu trừ, nộp thay

- Bước 2: Nhập tham số tra cứu

T ia ịe ử u  ....._ ■ .

Loại bổo cáo

Nắm báo cáo
Mẫ CQT
Ngày chứng từ
Ngày hạch to à n

Trạng thái cung cẫp thông tín

ÌÌIÉ te^Ồ t
2 0 2 5

........ . ............... ..... ................
......................J

đến rặ T '1

đễh i â j
ổển Ị )

+ Tham số tra cứu gồm:

Thông tin
Kiểu dữ 

liệu
Bắt

buộc
Mặc
định

Ràng buộc

Loại báo cáo Lựa chọn Có Không Báo cáo chi tiết
CQT Ký tự Có Có Mặc định là CQT của NSD 

NSD tại văn phòng cục được 
tra cứu báo cáo tại VPC và các 
CCT (mã CQT: XX00)
NSD tại CCT được tra cứu tại 
các CCT
Không cho phép in báo cáo 
toàn quốc



Thông tin
Kiểu dữ 

liệu
Bắt

buộc
M
đil

ặc
th

Ràng buộc

Nãm Số Có Có Nhập năm định dạng YYYY, 
mặc định năm hiện tại, cho 
phép sửa

Ngày chứng từ Ngày Không Khôrlg Cho phép nhập từ đến
Ngày hạch toán Ngày Không KhôrLg Cho phép nhập từ đên
Trạng thái cung 
cấp thông tin

Lựa chọn Không Khôr £ Lựa chọn trong các giá trị:
+ 01: NNT phải Cung cấp 
thông tin và chưa cung cấp 
+ 02: NNT đã cung cấp thông 
tin thành công
+ 03: NNT đã cung cấp thông 
tin không thành công

Bước 3: Hệ thống tổng hợp báo cáo theo điều kiện tra cứu
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+ Thông tin bao gồm:

Thông tin
Kiểu dữ 

liệu
Ràng buộc

STT Số Tự động tí tng

Mã CQT Ký tự Mã CQ T1ạch toán chửng từ

CQT Ký tự Tên CQT lạch toán chứng từ



Thông tin
Kiểu dữ 

liệu
Ràng buộc

MST 
Tên NNT

Ký tự 
Ký tự

MST có chứng từ hạch toán 
Tên NNT có chứng từ hạch toán

Số chứng từ Ký tự Số chứng từ kho bạc gửi về TMS đã được hạch 
toán

Ngày chứng từ Ngày Ngày chứng từ
Ngày hạch toán chứng từ Ngày Ngày hạch toán chứng từ
Kỳ tính thuế Ký tự Kỳ của chứng từ
Mã định danh hồ sơ (ID) Ký tự Mã định danh hồ sơ trên chứng từ
Số tiền Số Số tiền chứng từ
Ngày cung cẩp Ngày Ngày Etax tiếp nhận danh sách cung cấp thông 

tin
Trạng thái cung cấp 
thông tin

Ký tự + 01: NNT phải Cung cấp thông tin và chưa cung 
cấp
+ 02: NNT đã cung cấp thông tin thành công 
+03: NNT đã cung cấp thông tin không thành
công

Bước 4: Kết xuất Excel
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+ Hệ thống kết xuất Excel
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In báo cáo tổng hợp:
Bước 1: NSD nhập t_code: Z T C D S C T N O P T T  hoặc đường dẫn 8. Kế toán thuể/8.9. 
Báo cảo/8.9. L Bảo cảo giao dịch sẻ chi tiết/8.9.LỈ8. Tra cứu DS sổ tiền nộp thuế của 
tổ chức, cả nhân có NV khẩu trừ, nộp thay 
Bước 2: Nhập tham số tra cứu

từ  tổ  chức cung
W : I l l :  §  í : ;■: II | |1 Ị :Í ỉ  1 :1  • ị: -ị ■; ;. ■ ■
ĩTra? :íạjllU = ! J I;-':: : ;:vi ’ '-“i.! :r'. JeĨ:1Ĩ̂L"

lo a i báo d iu  

Hẳm báo c io  

M l CQT 
Mgảy chứng tử

' *ij site : 

■2102:

wrô

đẽo

■ ■ ■ j

f # 1
Ngày hạch toẩn dễn l';^  ị

Trạng t i l l!  am g  cẩp thong tín dẽn L ặ 'Ị

+ Tham số tra cứu gồm:



Thông tin
Kiểu dữ 

liệu
Bắt

buộc
Mặc
định

Ràng buộc

Loại báo cáo Lựa chọn Có Không Báo cáo tổng hợp
CQT Ký tự Có Có Mặc định là CQT của NSD 

NSD tại văn phòng cục được 
tra cứu báo cáo tại VPC và các 
CCT (mã CQT: XXOO)
NSD tại CCT được tra cứu tại 
các CCT
Không cho phép in báo cáo 
toàn quốc

Năm SỐ Có Có Nhập năm định dạng YYYY, 
mặc định năm hiện tại, cho 
phép sửa

Ngày chứng từ Ngày Không Không Cho phép nhập từ đến
Ngày hạch toán Ngày Không Không Cho phép nhập từ đến
Trạng thái cung 
cấp thông tin

Lựa chọn Không Không Lựa chọn trong các giá trị: 
+01: NNT phải Cung cấp 
thông tin và chưa cung cấp 
+02: NNT đã cung cấp thông 
tin thành công
+03: NNT đã cung cấp thông 
tin không thành công

Bước 3: Hệ thống tổng hợp báo cáo theo điều kiện tra cứu



Ill-

a p t s p & i i a  - ®  s b a p ®
STT MẵCQT CQT .SSk/ựng chớhữ& .phái^Ị

i  Ó1Ữ3 ơỉf cục ThuiT Quln Ba Đinh 79 [
Sổi/.

+ Thông tin bao gồm:

Ị  l i l l :

OT;i;
lions :dhổng từ:đẫgửi iSố:fcrợng:'diứho tử  chưa gửi - Ghi. chú
....  ..........................................  75

Thông tin
Kiểu dữ 

liệu
Ràng buộc

ST T (l) Số Tự động tí mg
Mã CQT (2) Ký tự Mã CQ T1ạch toán chứng từ
CQT (3) Ký tự Tên CQT lạch toán chứng từ
Số lượng chứng từ phải 
gửi (4)

SỐ Tông sô k 
cấp thông

ợng chứng từ phải gửi danh sách cung 
tin trong năm

Số lượng chứng từ đã 
gửi (5)

SỐ Tổng số 1’ 
trong năm

rạng chứng từ đã cung cấp thông tin

SỐ lượng chứng từ chưa 
gửi (6)

Số (6) = (4 ) - (5)

Ghi chú (7) Ký tự Để trống

Bước 4: Ket xuất Excel

\jữmỉi s á ^ ^ ề ^ Ể Ề § ợ p 'Ể f ứ ĩ t h ^ ì t ^  m
.^Kễtxultetceỉ

d !^iw .3 íỊiỉl^^ í

B l i l p l l f f l ! E 3 Ẽ Ì 3  ; ( S ^ E 3 E 3 *  I t
hCQT'-='=:: : ■:■ • S5 l u ^  chứng tồrphậigứl Số kri

l ị  0103 Chi cục Thuế Quận Ba Đình 79
Ợhg-chứng từ  01 sửỉ Sổ tương c h ứ n g từ  chưa- gửi Ị 6 w éhủ 

4 75



+ Hệ thống kết xuất Excel
■ A S .  c  D  ỉ  f c.

- I ~ ]  .. . ..........  ■ ■■ ........
2 CỤC THUẾ THÀNH PHO HẢ NỘI
3 CHI CỤC THUẼ QUẬN BA ĐÌNH

TỒNG HỢP SỐ L irựN G  CHỨNG TỪ ĐÃ CUNG CẤP/CHITA CUNG CẤP THÕNG TIN DANH SÁCH 
4 CHI TIẾT SỐ NỘP TIỂU MỤC 1001 (CV/ TCT-KK)

(Nồm 2025, đừ liệu đến ngày 14/02/2025)
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c h ứ n g  t ừ  p h ả i 
g ũ i  đ a n h  s á c h  
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c á  n h â n

SỔ lirọ n g  c h ứ n g  t ừ  
(Tã g ử i  <ỉ 11II lì s á c h  so 

nộ p  CỈIỈ t i ê t  th e o  
từ n g  cá  n h â n

SỔ IưọD g 
c h ữ n g  t ừ  c h ư a  
g ử i ( lan h  s á c h  
s o  n ộ p  c h i í i e t  
th e o  từ n g  cá  

n h â n

G h i chú

;  m ; m m m ______ (5) ' M ư ì
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B ộ TÀI CHÍNH 
TÒNG CỤC THUỂ

QUY TRÌNH TÓ CHỨC CHI TRẢ THU NHẬP  
CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Công van sổĩẬ^./TC T-K K  ngày£>/02/2025
của Tổng cục Thuế)

Tổ chức chi trả thu nhập thực hiện cung cấp thông tin  về số thuế TNCN đã 

nộp thay cho từng cá nhân theo phương thức điện tử  qua Cổng thông tin điện tử 
của Tổng cục Thuế ngay sau khi tổ chức trả thu nhập hoàn thành nộp thuế, cụ 

thể như sau:

1. Tổ chức chi trả thu nhập lập và gửi thông tin chi tiết số tiền thuế TNCN 

đã nộp thay cho từng cá nhân theo chứng từ nộp thuế TNCN, bao gồm: Thông 

tin chung của chứng từ nộp NSNN; thông tin chi tiết của từng cá nhân được 

khấu trừ nộp thay (MST, Tên NNT, số  tiền thuế đã khấu trừ, số tiền đã nộp 

NSNN, số thuế đã nộp thừa kỳ trước được bù trừ (nếu có)).

2. Các bước thực hiện

Bước Ị : Tổ chức chi trả thu nhập lập và kết xuất file danh sách chi tiết số 
thuế TNCN đã nộp cho từng cá nhân định dạng XM L trên hệ thống hỗ trợ kê 

khai HTKK (Hệ thống HTKK hỗ trợ  NNT import file Excel danh sách chi tiết).

(Phụ lục hướng dẫn các hước thực hiện trên ứng dụng HTKK đính kèm

theo)

Bước 2: Tổ chức chi trả thu nhập đăng nhập vào hệ thống eTax thực hiện:

Tại chức năng Nộp thuế: NNT chọn chức năng Tra cứu giấy nộp tiền 
(chứng từ nộp NSNN) và thực hiện gửi file danh sách chi tiết XM L theo chứng 

từ  nộp NSNN.

Trường hợp NNT tra cứu chưa thấy giấy nộp tiền thì NNT chọn Chức năng 
cung cấp thông tin số tiền thuế TNCN nộp thay XM L và thực hiện gửi file danh 
sách chi tiết XM L theo các thông tin chứng từ  đã nộp NSNN.

Trường hợp Tổ chức chi trả thu nhập chưa được cấp tài khoản giao dịch 

thuế điện tử thì thực hiện đăng ký cấp tài khoản theo quy định tại Điều 10 Thông 

tư  sổ 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao 

dịch điện tử trong lĩnh vực thuế và các văn bản sửa đổi, bổ sung nếu có (hoặc



thực hiện đăng nhập bằng tài khoản định 
thuế điện tử  theo hướng dẫn của ứng dụng)

(Phụ lục hướng dẫn các hirởc thực

danh VNIED và kích hoạt tài khoản

hiện trên ứng dụng ETÁX đỉnh kèm

n:

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục 

Trường hợp, sau khi tiếp nhận nếu phát hiệ 
quan thuế thực hiện thông báo cụ thể về th 

trả thu nhập cung cấp lại thông tin.

Cổng ETax Kiểm tra:

- Số chứng từ trên file cung cấp thông 

tiền.

- Tổng số tiền nộp thay cho từng cá 

bằng tổng tiền thuế thu nhập cá nhân tổ c 

NSNN.

Lưu v:

ỉ. M oi chứng từ  nộp N SN N  người nộp 

tương ứng; Cơ quan thuế sử  dụng file  

nhập có ngày ỉập/gửi, ìần gửi sau cùng;

2 . Trường hợp tổ chức trả thu nhập cò 
và sử  dụng bù trừ  cho kỳ tỉnh thuế tiếp the 
nêu trên, thì tổ chức thực hiện xác định sổ

3. Trường hợp cả nhân cỏ thu nhập  
thực hiện đãng kỷ thuế theo quy định.

Thuế thực hiện tiếp nhận thông tin. 

n thông tin cung cấp có sai sót thì cơ 

5ng tin lỗi và lý do lỗi để tổ chức chi

r r

tin khớp với sô chứng từ của giây nộp

lân  trên file thông tin cung cấp phải 

lức chi trả đã nộp trên chứng từ  nộp

thông

thuế lập m ột f i le  thông tin cung cấp  

tin cung cấp của tổ chức chi trả thu

phá t sình số  thuế TN CN đã nộp thừa 
o tương ứng với chứng từ  nộp N SN N  

thuế bù trừ cho các cả nhân . 

chưa thực hiện đăng ký thuế\ đề nghị



TỎNG c u e  THUẺ

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN sử DỤNG 
(ỦNG DỤNG HTKK)

(Trỉến khai thu thập thông tin so thuế TNCN tố chức chỉ trả thu nhập 

đã nộp thay chi tỉêt cho cá nhân)

Mã ứng dụng HTKK

M ã tài liệu HTKK HDSD

Phiên bản tài liệu 1 V l.o

HÀ NÔI - NĂM  2025



MỤC LỤC
I.
1.
2.
3.
II.
1.

TỎNG Q UAN........................................... .
M ục đ ích ......................................................
Tài liệu liên q u a n .................................... .
Thuật ngữ và các từ  viết tắ t................ ...
HƯỞNG DẪN SỬ  DỤNG CHI TIẾT
H ướng dẫn sử  dụng chức n ăn g ..........

/. L N âng cấp bổ sung m ẫu Danh sách chi 
cho từng cá nhân............................................

.....................................................................1

......... .................................................. 1

............... Error! Bookm ark not defined.

..... .....................................................1
......      I

.................................. v ................................1
tiết số tiền nộp thuế TNCN đã nộp thay 
............................................................... ...............  1

Vl.oTài liệu hướng dẫn sử dụng - ứng dụng HTKK



1
I.TỔNG Q UAN  

1. Mục đích

-  Tài liệu nhằm mục đích hướng dẫn người sử dụng cách sử dụng các chức 
năng sau khi nâng cấp đáp ứng các yêu cầu nghiêp vụ.

2. Thuật ngữ và các từ viết tắt

Thuật ngữ/ Từ viết tắt Định nghĩa
NNT Người nộp thuế
NSD Người sử dụng
M ST M ã số thuế của NNT
CBT Cán bộ thuế
CQT Cơ quan thuế
CSDL Cơ sở dữ liệu
DAĐT Dự án đầu tư
KTT Kỳ tính thuế
NSNN Ngân sách nhà nước

II.HƯỚNG DẪN s ữ  DỤNG CHI TIẾT  

1. l ỉuỏng  dẫn sử  dụng chức năng

/ . / .  Nâng cấp bổ sung mẫu Danh sách chi tiết số tiền nộp thuế TNCN đã 
nộp thay cho từng cá nhân

1.1.1 Nhập dữ liệu đối với Danh sách chi tiết số tiền nộp thuế TNCN đã nộp 
thay cho từng cá nhân
1.1.1.1 M ụ c  đích

-  Hướng dẫn NSD nhập mẫu Danh sách chi tiết số tiền nộp thuế TNCN đã 
nộp thay cho từng cá nhân

1.1.1.2 Đ iều k iên  thự c h iện•  •  »

-  NSD đăng nhập thành công ứng dụng HTKK

1.1.1.3 N gư ờ i thự c  hiện

-  Người nộp thuế

L I .1.4 Đ ư ờng dẫn chức năng

-  Kê khai\Thuế thu nhập cá nhânVDS chi tiết số tiền nộp thuế TNCN đã nộp 
thay

1.1.1.5 Cách s ử  dụng

-  NSD truy cập đường dẫn chức năng và thực hiện các bước sau:

Tài liệu hướng dẫn s ử  dụng - ứng dụng Hỗ trợ k ê  k h a i Vl.o
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L I .  1.5.1 N hập  thông  tin và lư u  vào CSDL

-  B ước 1: Nhập thông tin trên màn hình nhập ngày lập và nhấn nút “ Đồng

C h ọ n  kỷ

Ngây ỉập 14 Tháng 02 

U n gùi

I Songý I

+ N gày lập: Bắt buộc nhập theo địĩứ 
hiện tại

+ Lần gửi: Bắt buộc nhập dạng số tự 
-  B ước 2: N hập thông tin tờ  khai:

Matu tlib aw Q  icậ

DANH SÁCH C H I TIẼT SỐ TIỀN NỘP THUẾTNIcN ĐẴ n ộ p  t h a y  c h o  t ù n g  c á  n h â n

[01] » 9ày lập;

[ 0 2 ]  O n  g ử i  t h

K*«I theo chứng từ  nập  ỈI5NN:
ss I
sồ tham chỉlu: £

ngày I

[03] Tén người nệĩ> thuê (khâu trử, nộp thay);
[04] Mi SO thufe 2300199950

[05] Sõ tờ k fw  SỔ quyêt định /  số  thổng bio/M» đinh danh ho so (10) I

I ' .......... 3 Ỉ
ỆỠSỊ Kỳ thuõ / íềgày quyềr dm h/Hgày thõng hảo 

t o p  kỳ

Ngày quyÃ đỉnh
j

Ngày thông báo
[0 ? ]  Tìáát m ọc (ttổ ĩ đong  khoán ng p  NSNN) 1001 * T b u £  th u

[08 ) l ó n g  sôi tten  âằ  nộ p  NSNN Ị

[09 ] Tững *õ' tiên nôp th ừ a  kỳ tru ỏ c  được bù trừ  (nẽu  có)

STT tob'nwT :/- '; ■ ■ S ^ trend lid làu trử v S ^tíền  đãnệpKSNM So nặp thừa kỳ tivớc đuwc 
. bít trử (ãéu có)

<iỉ ■ :: (3) ■ ■... m ■■■■ m
1 ■D 0 2

Tống cống 0 0 0

- g i *

Nám 2025

Đòng

dạng dd/m m /yyyy, ngày lập <— Ngày 

nhiên >0

1 4 /0 2 /2 0 2 5

t

Nguyễn vãn A

Kỷ thmẽỊ^

rthẵp từ  tiên  tương, tiên  công

Đ ơn vị trẽn: Đớnợ Việt ti*m

+ Các chỉ tiêu cần nhập:
•  Kèm theo chứng từ  nộp NSNN: 

o sổ :  Bắt buộc nhập số chứng 
o So tham chiếu: Bắt buộc nhạo

1:Ù, định dạng text 
số tham  chiếu, định dạng text

Tài liệu hướng dẫn sử dụng - ứng dụng Hỗ trợ kê khai Vl.o
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o Ngày: Bắt buộc nhập ngày, định dạng dd/mm /yyyy và ngày phải <= 

ngày hiện tại
•  Chỉ tiêu [05] Số tờ khai/ số quyết định /  số thông báo/M ã định danh 

hồ sơ (ID):
o Bắt buộc chọn 1 trong 4 giá trị sau đó nhập thông tin chi tiết

• Chỉ tiêu [06] Kỳ thuế/ Ngày quyết định/Ngày thông báo:
o Neu chỉ tiêu [05] chọn “Số tờ  khai” thi bắt buộc chọn 1 trong các 

loại kỳ thuế (Năm / quý/ tháng/ lần phát sinh) sau đó nhập thông tin kỳ thuế
>  N ếu chọn Loại kỳ là “N ăm ” thì nhập theo kỳ thuế theo định dạng

yyyy
>  Nếu chọn Loại kỳ là “Quý” thì nhập kỳ thuế theo định dạng

Q/yyyy
>  N ếu chọn Loại kỳ là “Tháng” thì nhập kỳ thuế theo định dạng

mm/yyyy
>  N ếu chọn Loại kỳ là “Lần phát sinh” thì nhập kỳ thuế theo định 

dạng dd/mm/yyyy
o Nếu chỉ tiêu [05] chọn “Số quyết định” thì bát buộc nhập “Ngày 

quyết định” theo định dạng dd/mm/yyyy
o N ếu chỉ tiêu [05] chọn “Số thông báo” thì bắt buộc nhập “N gày 

thông báo” theo định dạng dd/mm/yyyy
• Chỉ tiêu [07] Tiểu mục (Nội dung khoản nộp NSNN): Mặc định là 

“ 1001 - Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công”
• Chỉ tiêu [08] Tổng số tiền đã nộp NSNN: Bắt buộc nhập số nguyên >0
• Chỉ tiêu [09] Tổng số tiền nộp thừa kỳ trước được bù trừ (nếu có): 

Nhập số nguyên >=0
• Cột (2) M ST : Bắt buộc nhập, không được nhập trùng M ST giữa các

dòng
• Cột (3) Tên NNT: Bắt nhập nhập, định dạng text
•  Cột (4) Số tiền đã khấu trừ: bắt buộc nhâp số nguyên >0
•  Cột (5) Số tiền đâ nộp NSNN: Hiển thị mặc định = cột (4), cho phép 

sửa định dạng số nguyên >^0. Tổng cột (5) phải = chỉ tiêu [08]
•  Cột (6) Số nộp thừa kỳ trước được bù trừ  (nếu có): Nhập số nguyên 

>=0. Tổng cột (6) phải =  chỉ tiêu [09]
-  B ước 3: N hấn <Ghi> để lưu lại thông tin vào CSDL

1.1.1.5.2 N h ậ n  thông  tin tù’f i le  excel và lư u  vào CSĐ L
-  Bước 1: Tại màn hình kê khai chi tiết tờ khai, chọn link <M ẩu tải bảng kê> 

để lấy m ẫu bảng kê

Tài liệu hướng dẫn sử dụng - ứng dụng Hỗ trợ kê khai Vl.o
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DANH SÁCH CHI TIẼT SỐ TIỀN NỘP THUE TN CN ĐÃ NỘP THAY CHO TỪNG CÁ NHÂN

[01] Ngày lập:
[02] Lân gùi tIn?:

-  Bước 2: Nhập thông tin vào file bảng kê excel (các chỉ tiêu giống với nhập 
trực tiếp trên ƯD)

B
m m

MíííYH: fnsttrt Paqe Layout Formulas Oa ta ÍỈ&YÌÉVV v i!ỉv- Ar.robat V " .■ '■ Ihuys Nguyen thi Tb/mh 2

*o* X
'  i lù  ’ : A* a

ì ^ i '  :X'V.' 'ìđ<s iText - : í »j Conditional Form atting * g - in s e r t  - X  ■' h - "7 ';
: ,  - • iị̂ ịì', r-,~, warn
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-  Bưó*c 3: Chọn nút <Tải bảng kê>
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K èm  Ih * o  c h ử n g  t ừ  n ộ p  N.SHN: 

Sỏ' 1

s o  th â m  í h ìcu : Ị

n g à y  ị ' '
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[0 6 ]  Kỳ t h u * /  ft g ay  quyét. d in h /N g à y  th ô n g  b á o  

Loại kỳ Ị

N g à y  g u y c t  dinhN g à y  g u y ẽ l dinh p  

Ngày thông báo Q

Ký th u ê l

ị 0 7 ] Tiếu m ụ c  (N óí d u n g  k h o ả n  n ộ p  NSMN)

(0 8 ]  T ống  s ã  l i f e  đ ẵ  n ộ p  HSNN I______
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng - ứng dụng Hỗ trợ kể khai

o ơ n  v ị l ĩ ẽ m  Đ ồ n g  V iệt N a m
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2óa Kít nuãt Nhi^n: Ooọ.g
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-  Bước 4: N hấn vào biểu tượng dấu để chọn file đính kèm, sau đó nhấn 

<Tải dữ liệu>

ỵ ă ẫ M M ỊÊ Ê Ể Ê Ê Ê È ^ ^ U Ể ê ấ
o  Thêm đuí ằệo vào dừ lêu đă có

Ỡ Thêm du liệu mốí. xỏa du liệu đầ cỏ
' ì 

1 i

Đ óng

-  Bước 5: Nhấn nút <Ghi> để lưu lại thông tin vào CSDL

1.1.1.5.3 N h ậ n  thông  tin từ  f i le  cỏ cấu true (X M L) và lư u  vào CSDL
-  Bước 1: Tại m àn hình kê khai chi tiết tờ khai, chọn nút <Nhập từ XM L>
-  Bước 2: Chọn file XM L
-  Bước 3: Nhấn nút <G hi> để lưu lại thông tin vào CSDL

1.1.2 H ướng dẫn sử  dụng các chức năng trên màn hình kê khai tờ khai
-  Đe thêm  dòng sử dụng phím  F 5
-  Đẻ bớt dòng sử dụng phím F6
-  Nhập lại thông tin:

Tài kảng kê Ghi Ịn Xóa Kẽt xuãt NhậQitú' XML Đông

+ Sử dụng chức năng này đê xoá bở toàn các thông tin đã kê khai trên màn 
hình để kê khai lại từ  đầu.

+ Kích hoạt chức năng này bằng cách nhấn nút chuột trái vào nút “Nhập 
lại” hoặc bấm phím  tắt <Alt> + H.

— In tờ  khai:

Tàt bảng kè Nhập lai [ ] Xóa Kẽt xuỗí Nhàctù XML yỏng

4 - Sử dụng chức năng này đế in dữ liệu kê khai trên màn hình ra mẫu tờ 
khai, ứng dụng kiếm  tra dữ liệu và chỉ xuất hiện màn hình in khi dữ liệu không 
còn lỗi.

+ Kích hoạt chức năng này bằng cách nhấn nút chuột trái vào nút “In” hoặc 
bấm phím  tắt <A lt> + I. M àn hình in xuất hiện như sau:

Tài liệu hướng dẫn s ử  dụng - ứng dụng Hỗ trợ kê khai V l . o
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In  tờ  k h a i

Chọn máy ỉn I Microsoft Print to PDF 
So bàn ifì 1 
Trang 'm

cà

+ Bạn có thể chọn máy in, số bản in 
hiển thị tên máy in mặc định được cấu h 
máy in thì tức là máy tính này chưa được 
khi sử dụng ứng dụng.

+ Neu m uốn xem trước màn hình i 
trước” . Màn hình xem trước xuất hiện trên 
trang, phóng to, thu nhỏ, nút in và thoát.

............

ljn ra thì bấm chuột trái vào nút “Xem 
đó có các nút để dịch chuyển giữa các

P r in t P re v iew

m

Xerntrùôc Đóng

và số trang in. M ục “Chọn máy in” sẽ 
1 trong W indows. Nếu không thấy tên 
i m áy in. Khi đó phải cài máy in trước

c i  Q  ị Q  Zoom - M 4 1 of2 ► X í  Jose
pll• Nút có hình mũi tên sang bên 

theo. N ếu là trang cuối cùng thì màu của rr
• Nút có hình mũi tên sang bên trá 

Neu là trang đầu tiên thì m àu của mũi tên
• N út để phóng to hoặc thu
• Nút M  để in ra máy in đồng
• Nút EP* : để thoát m àn hình xem

ải đế dịch chuyến sang trang tiểp 
ũi tên sẽ đổi thành . 
i ^  đế dịch chuyến sang trang trước, 

đổi thành ^  .sẽ
nhỏ
th

màn hình in. 
òi thoát m àn hình xem  trước, 
trước.

-  Xóa tờ khai:

Táí ịìàng kề Nháp lại Ghi [ Xóa ] *Kết xuồt Nhảgtử XML Đỏng

+ Sử dụng chức năng này để xoá tờ 
+ Kích hoạt chức năng này bằng c 

hoặc bấm phím  tắt <Alt> + X.
-  Kết xuất tờ  khai:

khai.
ách nhấn nút chuột trái vào nút “Xoá’

Tảĩbảrvg kê Nháp tại Xóa I KâxoÃ IKễtxuẫt I  Nhệ&tửXMl Đóng

®  Kẽtxưâ XML

o  Két mM Exceỉ 

- m m ũ' iồổóir

Tài liệu hướng dẫn sử dụng - ứng dụng Hỗ trợ klĩ khai Vl.o
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+ Sử dụng chức năng này đế kết xuất dữ liệu kê khai trên màn hình ra file 

excel/ file XM L, ứng dụng kiểm tra dữ liệu và chỉ cho phép kết xuất ra file khi dữ 
liệu không còn lỗi.

+ Kích hoạt chức năng này bằng cách nhấn nút chuột trái vào nút “Ket xuất” 
hoặc bấm phím  tắt <Alt> + K.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng - ứng dụng Hỗ trợ kê khai Vl.o
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1. M Ở  ĐẰU

1. M uc đích của tài liêu • *
Tài liệu này nhàm mục đích hướng dẫn NSD sử dụng chức năng Tra cứu 

giấy nộp tiền để nộp danh sách chi tiết thuế TNCN đã nộp cho từng cá nhân, 
Nộp DS chi tiết thuế TNCN XM L trên hệ thống thuế điện tử  eTax đáp ứng yêu 
cầu sừ dụng.

Tài liệu hướng dẫn chi tiết đến từng chức năng của hệ thống, có hình ảnh 
minh họa kèm  theo, tạo điều kiện dễ dàng cho NSD thực hiện các chức năng của 
hệ thống thuế điện tử  eTax.

3. Thuật ngữ và chũ' viết tắt

STT Thuật ngữ/ch fir v iết tắt ỗ SỊ Ị
1. NNT N gười nộp thuế

2. CKS Chữ ký số
3. CQT Cơ quan Thuế

4. CBT Cán bộ thuế



II. H ưóng dẫn sử  dụng chung

1. H ướng dẫn sử  dụng chung
- Đăng nhập hệ thống thuế điện tử  phân hệ 

+ Bước 1: N SD  truy cập đường dẫn

doanh nghiệp

://thuedientu.gdt.gov.vnhttps
Hệ !fiổi>gf Tỉiưé điên ĩồ  eTax V1.5.4

Oàng tìỹ thuế

D ỊC H  VỤ TH U Ế  Đ IỆN  TƯ' (E T A X  S E R V IC E S ) ĐÁNG NHẬP HỆ THÔNG

+ Bước 2: Chọn “D oanh nghiệp”, chc 

- NSD nhập thông tin  tài khoản đăng nhậ D 

đăng nhập vào hệ thống eTax:

n tiếp “Đ ăng nhập” 

gồm tên đăng nhập và m ật khẩu để

Tồng cục Ttiuế là cơ quan irux thuộc Bộ Tàĩ chính. thuc hiện chức năng 
tliam mưu. giúp Bò trường Bộ Tài chính quản ỉý nhả nước vê các khoán 
thư nòi địa trong phạm vi cố nước, bao gôm: thuể, phì, lệ phí vá các khoản 
thu khác cụa noan sâch nhá nước ị sau đây gcị chung lá thuế): 1ô chúc 
quản lý thuế theo quy định cúa phãp luật.

Lưu.v:
■■ 1 ? ưòn. I iìCip nstưòi ìíừ đụnE đã củ m ặt khâu cứa hẹ thỗns N ọp thuê 
đìiịrt lií <1â sù dụitíĩ mKrc :to (ví ;rp mậr khâu ih i .?.?■.[ .(’6) tụ:;. lvisfciSiTit 
n o p t h u e  ạ đ r . s  ' '  ' *■ * ”
khọãn: VÍST-!
k h á u  ì'ẳ  VV 
sứ đụns tà'
cứu , Q u a n  K ' và  pha i! q u yè t i tã i k ho a n . H o i  đap.
■■ T ru ừ ts  lìọp tittưòi sứ chang có tnặ t khâu cua hộ thông Khai thue
đt.ẻ.tĩ tú  ấầ sùr dụng truóc đó  tại w ebsite ttliam okhnt gđt gov vn. Í.YÌ
du 111 i t  chẩiì la: Í 6 7S9Ũ), tiautờỉ sừ  ãụiia đải!3 nhập váo cTax bãi Ịg 
t à i  khoản: M S I  (vi ộụ: 0 1 0 0 2 3 1226>. uhâp n iật khằvi (hì mạt khải! 
đãng nhập  vào hệ thống K hat Thuê ctiện Ũ! đầ  có 1Ẳ: đẽ í  ứ
dụng dị- :h \  ụ. K hai thuê H uân  thuè , Tra cuv, H ói đáp.

r  í

+ Bước 3: Chọn nút “Đ ăng nhập”, hệ thông hiên thị m àn hình các chức

năng.
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Má ̂  thug fOIOU/H 226-998

Đáng xuãt

Dáng ký thuế Quẩn tý Tài khoan Ouản lý Doanh nghiệp Moàníhuẻ Khai Thuế Nộp thuò ĩraco ti HÒiổãp

Tin tá t

ệỆỊ Trang chó > ĩìíì ĩứ€

THÔNG BÁO THUẾ ĐIỆN TỬ

Thông bảo Wv nàng cắp ứng dụng Thuế tliên từ ỊeTax), iĩaxViewer 
16/09ĨĨ020

TỎNG cục THUỂ THỐNG BÁO

V/v Nâng cấp ứng áụng Thuế điện từ (eTaxị. iTaxViewer hỗ trọ chừ 
kỳ số cùa các nha cung cáp Newteì-CÀ. VNPT-CÂ. CA2 theo chuẩn 

SHA-255

tiếc-
■■© ■ HỔ TRỢ

Phân rnêm líéiỉ quan 
rl-Ảr, .TÍèn:

III. H ướng dẫn sử  dụng chi tiết

1. Tra cứu giấy nộp tiền để nộp danh sách chi tiết thuế TNCN đã nộp cho 
từng cá nhân qua dịch vụ Thuế điện tử (eTax):

Bước 1: NN T NNT đăng nhập vào hệ thống eTax và chọn chức năng “Nộp  
thuế”, chọn tiếp “Tra cứu giấy nộp tiền” .

Hệ thống hiến thị màn hình Tra cứu giấy nộp tiền gồm  các thông tin sau:
Nộp tíutề > Trữ cmỉ ữiầỳ m p  uền

Q Nộp tại Cống eTax của TCT □ Nốp tạí các ké ch khác

số tham chiểu/ Mã giao dich

Số chửng tù ngốn hàng Sô giầy nộp tiến

Ngày tập GNT tù' ngày 14/02/2025 Đấn ngày íii-MM-yyyy

Nữày gift GNT từ ngày cóíMMy, ■f~ĩ Đến ngày :kị:M!4 yvvv

Ngày nộp thuế từ ngày cú-MM/yv/y T: oển ngày . drỉvỉM-y.-yy

Ngàn hảng ; -Tắt cả - V SỖ tài khoản

Loại tíển -Tát cà- V

Tồng tiền nộp thuế từ Đển

Trang thải Ị -Tất cà- V

Tra cửu

Bưó*c 2: Hệ thống tự động tích chọn ‘Nộp tại cổ n g  eTax của T C T , cho phép 
tích chọn lại ‘N ộp tại các kênh khác'

-T rư ờ n g  hợp I: NNT tích chọn ‘Nộp tại c ổ n g  eTax của T C T \ nhập các 
tham số tra cứu và nhấn ‘Tra cứu ', hệ thống hiển thị m àn hình kết quả danh sách 
giấy nộp tiên đã lập, nộp trên công eTax
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1 Trạng thái
Ễ t!! ! llSSSIilliiSiiilSHI

10 VNO Nộp ihuể thảnh 
cống

10 VND

>0 USD

- Trường hợp 2: NNT tích chọn ‘Nậ- 
số tra cứu và nhấn ‘Tra cứu’, hệ thống hiển 
nộp tiền đã nộp tại các kênh khác cổng eT£

1 Trang 1/1. Cố 1 bãn ghi. Đến trang

: |  .. i

m Ê m S m B S ^ m ^ È Ĩ
I Nộp lại cổng eTi

ĩ j r  ĩ  TCT '

3p tại các kênh khác’, nhập các tham 
thị màn hình kết quả danh sách giấy

1 Trang 1/1. Có 1 bàn ghì. Đến trang

QQ04 26/02/2024 00;00:0ữ P d P I

Bước 3: Trên m àn hình danh sách kết quả 
trạng thái Nộp thuế thành công, NNT nhấn 
DS chi tiết số tiền thuế TNCN đã nộp thay

Hệ thống kiểm tra giấy nộp tiền đã chọn có tiểu mục 1001- Thuế thu nhập từ 
tiền lương, tiền công không?

+ Nếu không có thì hiển thị cảnh báo lên 
số tiền TNCN đã nộp thay cho từng cá nhâ 
1001- Thuế thu nhập từ  tiền lương, tiền cô:

+ Nếu có thì hiển thị m àn hình nộp XM L

m àn hình ‘Đẻ nộp danh sách chi tiết 
n. Bạn phải chọn GNT có tiểu mục 
n g ’.

N ộp th u ể  > N ộp  D S c h i ừ ế t ĩỈHỉế TA/CN XML

Nộp danh sách  chi tlét số tiền TNCN đã nộp thay cho  từng cá n^àn định dạng XML

Bảng kê

Kỷ điện tử Ị Nộp bảng kê

Bước 4: NN T nhấn chọn tệp bảng kê, chọn 
từ hệ thống hỗ trợ  kê khai HTKK

Nộp tại quầy Ngân hàng TMCP Đầu !ư' vả Phát triền

tra  cứu, tại các dòng giấy nộp tiền có 
vào biểu tượng ‘ ’ tại cột ‘Nộp
cho từng cá nhân’.

như sau:

ch ọ n  tệp  bảng kẽ

đến file XM L đã kê khai và kết xuất
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N ộp thuế  > Nộp DS ch i líếx ứ m ề TNCN XML

N ộ p  danh  sá ch  ch ỉ t iế t  s ố  tiề n  TN CN  dã nộp  thay  c h o  từ n g  c â  nhãn  đ ịnh  dạng  X M L

Bảng kẽ BNI'23Dũl99950000-Ds_tÌen_nop_TNCN-Dl3ữ22025-L0O.xml chọn tệp bảng kê

Kỷ điện tử  Nộp báng kẽ

Bước 5: NNT chọn ký điện tử. Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN

iHTKK I U

S ố  PĨM ỉị* • * • * • • I

0  Ghi

Ị~cĩĩap

nhơ m ạt khầu 

I.rtòaĩí 1 [ Bo qua 1

+ Nhập m ã PIN đúng và chọn nút “Chấp nhận”, hệ thống báo ký điện tử 
thành công. Hiến thị m àn hình nộp danh sách chi tiết thuế TNCN thành công.

Nộp DS chi tiết thuế TNCN XML thảnh công!

Mã giao dịch diện tử: 11320251390685132

NNT ìra cửu DS chi !iết thuế TNCN tại chức năng Tra cứu giấy nôp tiền hoặc Tra cửu danh sách chi tiết thuế TNCN

Trai cửu giấy nộp sền Tra cứu danh sách chi tiết thuế ĨNCN

N.

Bước 6: NNT có thể tra cứu danh sách chi tiết TNCN đã nộp tại chức năng Tra 
cứu giấy nộp tiền hoặc Tra cứu danh sách chi tiết thuế TNCN.

-T ạ i chức năng Tra cứu giấy nộp tiền : NNT thực hiện tra cứu giấy nộp tiền, hệ 
thống sẽ hiển thị kết quả danh sách chi tiết thuế TNCN đã nộp cho từng cá nhân 
mà NNT đã nộp thành công (đính kèm  với từng giấy nộp tiền)





2. Nộp danh sách chi tiết thuế TNCN đã nộp cho từng cá nhân tại chức 

năng ‘Nộp DS chi tiết thuế TNCN XML’ qua dịch vụ Thuế điện tử  (eTax):

Bước 1: NNT N N T đăng nhập vào hệ thống eTax và chọn chức năng “N ộp 
th u ế” , chọn tiếp “ Nộp DS chi tiết thuế TNCN XM L” .

Hệ thống hiển thị m àn hình Nộp DS chi tiết thuế TNCN XML gồm các 
thông tin sau:

Nập tíìtỉế > Nộp ó  5' í : í  ứ ĩ/ỉìíĩ ưxíề TNCN XMt-

Nộp danh sách chi tiết số tiền TNCN dã nộp thay cho từng cá nhân dinh dạng XML

Bàng kê Chọn tệp hàng kề

Ký điện tử Nộp bảng kê

■ ■[>,

Bước 2: NN T nhấn chọn tệp bảng kê, chọn đến file XM L đã kê khai và kết xuất 
từ hệ thống hỗ trợ  kê khai HTKK

ặ ặ  Hộp thuế > Nộp DS Chi vất muê TNCNXML

N ộ p  danh  sá ch  c h i tiết sổ tỉền TN CN  đã nập  thay ch o  từ ng  cá  nhân  d ịn h  dạng  XML

Bàng kẽ BNI-23001999500ũ0-Ds_tìen_nop_TNCN-D13022025-LDQ.xmt Chọn tệp  bảng kê

Ký điện tử  Nọp bảng kê

Bước 3: NNT chọn ký điện tử. Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN

Í H T K K im
■5HHS

S ố  P I N

i*n G h i  n h ớ  stậí:- k h ẩ u

fị
J

C h ắ p  n h ậ n 1 ! .. B ỏ  q u a ]

-
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+ Nhập m ã PIN đúng và chọn nút 

thành công. Hiến thị m àn hình nộp danh sác

Chấp nhận”, hệ thống báo ký điện tử 

h chi tiết thuế TNCN thành công.

Nộp DS chi tiết thuế TN 

Mã giao địch điện từ: 

NNT tra cứu ĐS chi tiết thuể TNCN tại chức n|i

CN XML thành cõng!

320251390695898

ăng Tra cửu danh sách chi tiết thuế TNÍCN

tl

Tra cửu danh sách chi tiết thu€

Bưó*c 4: NNT có thể tra cứu danh sách chị tiết TN CN  đã nộp tại chức năng Tra 
cứu danh sách chi tiết thuế TNCN.

- Tại chức năng Tra cứu danh sách chi ti 
cứu, nhấn Tra cứu. Hệ thống hiển thị kết 
nộp cho từng cá nhân đã nộp thành công.

TNCN Kết thúc

ết thuế TNCN: N N T nhập tham số tra 
q uả danh sách chi tiết thuế TNCN đã

1 Danh sảch chí tiết sấ  thuế TNCN đã nop cho , 14/02/2025 Đẵ đươc CQT tiểp T, , . ,
1 11320251390254509 J ^ g ^ £ n h |a  123456 1 10:04 69 nhân ItlẾI?g_éáo

+ Nhấn vào tên hồ sơ để tải hồ sơ định dạng 

+ N hấn ‘Thông báo ’: Đe xem và tải danh

XM L vê máy trạm, 

sách thông báo của hồ sơ.




